
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 36 ngõ 27 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

19/09/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP CƯỜNG PHÁT

0107994844

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

2. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

3. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

4. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

5. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

6. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

7. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

8. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

9. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

10. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

11. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

12. Sản xuất giày dép 1520

13. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

14. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

15. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

16. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

17. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

18. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

19. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

20. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP 
CƯỜNG PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CUONG PHAT INDUSTRIAL AND 
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0906280689
Email:

Fax:
Website:
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21. Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật 3092

22. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

24. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

25. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Bán buôn phân bón
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn cao su
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

26. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

27. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

28. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

29. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

31. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

32. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

33. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

34. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811

35. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

36. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818

37. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

38. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

39. Bán buôn đồ uống 4633

40. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

41. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

42. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

43. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

44. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

45. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789
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46. Lập trình máy vi tính 6201

47. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

48. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

49. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

50. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

51. Bán buôn tổng hợp 4690

52. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

53. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

54. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4773

55. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

56. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

57. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

58. Sản xuất nhạc cụ 3220

59. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

60. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

61. Bán buôn gạo 4631

62. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

63. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết : Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thế thao
Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc

4649(Chính)

64. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
XUÂN 
CƯỜNG

Số 15/223 đường 
Lạch Tray, 
Phường Đổng 
Quốc Bình, Quận 
Ngô Quyền, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 50,000

Tổng số 50.000 500.000.000 50,000

0310890031
74

2 VŨ THỊ THÚY 
LOAN

Số 15/223 đường 
Lạch Tray, 
Phường Đổng 
Quốc Bình, Quận 
Ngô Quyền, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 30,000

Tổng số 30.000 300.000.000 30,000

0311590009
39

3 VŨ MẠNH 
ĐỨC

11 Đ5, Phường 
Đổng Quốc Bình, 
Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

0310890007
51

65. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

66. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031089003174
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 15/223 đường Lạch Tray, Phường Đổng Quốc 
Bình, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 15/223 đường Lạch Tray, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô 
Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN CƯỜNG                  Nam

28/06/1989 Kinh Việt Nam

26/07/2011 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

5/5Thời gian đăng từ ngày 19/09/2017 đến ngày 19/10/2017


